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	NỘI DUNG
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. Đọc hiểu
	- Ngữ liệu: Văn bản thơ/ văn xuôi (ngữ liệu ngoài SGK)
	· Phương thức biểu đạt
· - Thể thơ
· - Phép tu từ

· - Chỉ ra  từ ngữ, chi tiết, hình ảnh trong ngữ liệu
	-Hiểu được một vấn đề nội     dung
-  Tác

dụng    của

biện pháp nghệ thuật trong ngữ liệu
	- Nhận xét về nội dung và nghệ thuật của ngữ liệu

- Bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản/đoạn trích.

-Rút ra thông điệp/bài học cho bản thân.
	
	

	Tổng
	Số câu
	2,0
	1,0
	1,0
	
	4,0

	
	Số điểm
	1,5
	1,0
	0,5
	
	3,0

	
	Tỉ lệ
	15%
	10%
	0,5%
	
	30%

	II. Làm văn

VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC


	-Đây thôn Vĩ Dạ
- Chiều tối
- Từ ấy

	- Xác định được kiểu bài nghị luận; vấn đề nghị luận.

- Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ.

- Nêu nội dung đặc điểm nghệ thuật nổi bật... của đoạn thơ.

 
	- Diễn giải những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ theo yêu cầu của đề: tình yêu thiên nhiên, con người; đặc sắc về ngôn ngữ, hình ảnh,...

- Đánh giá chung
	Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.

- Nhận xét về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ; vị trí, đóng góp của tác giả. 


	So sánh với các tác phẩm khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề nghị luận.

- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.


	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 Số câu
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	3
	2
	1
	1
	7

	
	Tỉ lệ
	30%
	20%
	10%
	10%
	70%

	Tổng cộng
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
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HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2022-2023
I. Đọc hiểu:

A. Ngữ liệu: 
- Ngữ liệu là văn bản/đoạn văn bản thơ/ văn xuôi ngoài sách giáo khoa.
B. Nội dung đọc hiểu:

1.  Phương thức biểu đạt:
  1.1 Tự sự: ( kể chuyện, tường thuật) dùng ngôn ngữ kể lại một chuỗi sự việc…
  1.2 Miêu tả: dùng ngôn ngữ làm người đọc hình dung cụ thể sự vật, sự việc, cảnh sắc hoặc nội tâm con người.
  1.3 Biểu cảm: dùng ngôn ngữ bộc lộ cảm xúc với một đối tượng nào đó.

  1.4 Nghị luận: dùng ngôn ngữ để bàn bạc phải, trái, đúng, sai nhằm thể hiện rõ chính kiến và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến mình.
  1.5 Thuyết minh: cung cấp, giới thiệu, giảng giải những tri thức về một sự vật, hiện tượng nào đó cho người nghe, người đọc.
  1.6 Hành chính- công vụ: phương thức ngôn ngữ giao tiếp giữa nhân dân với nhà nước hoặc ngược lại , giũa cơ quan / nước này với cơ quan/ nước khác… trên cơ sở pháp lí như hợp đồng, công văn, hoá đơn, thông tư, nghi quyết.
2. Biện pháp tu từ:

 2.1. So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.2. Nhân hoá: Là cách dùng những từ ngữ vốn dùng để miêu tả hành động của con người để miêu tả vật, dùng loại từ gọi người để gọi sự vật không phải là người làm cho sự vật, sự việc  hiện lên sống động, gần gũi với con người.

2.3. Ẩn dụ: Là cách dùng sự vật, hiện tượng này để gọi tên cho sự vật, hiện tượng khác dựa vào nét tương đồng (giống nhau) nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.4. Hoán dụ: Là cách dùng sự vật này để gọi tên cho sự vật, hiện tượng khác dựa vào nét liên tưởng gần gũi nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

2.5. Điệp ngữ: là từ ngữ (hoặc cả một câu) được lặp lại nhiều lần trong khi nói và viết nhằm nhấn mạnh, bộc lộ cảm xúc...

2.6. Chơi chữ: là cách lợi dụng đặc sắc về âm, nghĩa nhằm tạo sắc thái dí dỏm hài hước.

2.7. Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.

2.8 Nói giảm, nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.
3.Nhận biết các thể thơ: 
- Xác định thể thơ bằng cách đếm số chữ trong từng câu thơ. Các thể thơ bốn chữ/ năm chữ/ bảy chữ/ lục bát/ song thất lục bát.

- Các thể thơ trung đại như thất ngôn bát cú (7 chữ/ câu, 8 câu/bài), thất ngôn tứ tuyệt (7 chữ/ câu, 4 câu/ bài)… xác định bằng cách đếm số chữ trong một câu và số câu trong một bài.

- Thể thơ Tự do thường  không có thể thức nhất định và không quy định số lượng từ trong một câu, số câu trong 1 bài cũng như không cần có vần liên tục
4. Nhận biết các từ ngữ, hình ảnh trong ngữ liệu
5. Hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh, câu văn được dùng trong ngữ liệu; nội dung ngữ liệu; tác dụng của các thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong ngữ liệu.
6. Trình bày suy nghĩ; rút ra bài học, thông điệp; cảm nhận về một vấn đề được đặt ra trong nội dung ngữ liệu.
II. Làm văn
A. Kiểu bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Mở bài
– Giới thiệu ngắn gọn về những nét chính về tác giả, bài thơ.

– Giới thiệu những vấn đề nghị luận và trích dẫn đoạn thơ

Thân bài
+ Giới thiệu khái quát về bài thơ, đoạn thơ.
+ Bàn về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ.
+ Nhận định, đánh giá chung về bài thơ, đoạn thơ-( đóng góp về tư tưởng, tình cảm, ý nghĩa giáo dục, tài năng nghệ thuật...)

Lưu ý: Nên phân tích từ nghệ thuật đến nội dung, khi phân tích phải dựa vào từ ngữ có trong bài thơ, hoàn cảnh ra đời, phong cách sáng tác của tác giả để tránh suy diễn miên man, không chính xác.

Kết bài
Đánh giá giá trị và vị trí của bài thơ, đoạn thơ trong giai doạn văn học
Cảm xúc của bản thân về bài thơ, đoạn thơ.
B. Nội dung: 
ĐÂY THÔN VĨ DẠ (Hàn Mặc Tử)
1. Giới thiệu bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ
–  Về tác giả Hàn Mặc Tử( 1912-1940): một trong số những cây bút có sức sáng tạo mạnh mẽ và có nhiều đóng góp to lớn cho phong trào thơ Mới

– Khái quát về đặc điểm thơ Hàn Mặc Tử: mang một diện mạo khá phức tạp nhưng chúng ta luôn nhận thấy ở đấy tình yêu đến đau đớn song vẫn luôn hướng về cuộc đời

– Giới thiệu khái quát về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ:Bài thơ được sáng tác năm 1938 in trong tập Thơ Điên.Bài thơ được gợi cảm hứng từ một mối tình của Hàn Mặc Tử với một cô gái quê ở Vĩ Dạ nơi xứ Huế thơ mộng trữ tình.

2. Phân tích bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ
a. Khổ 1: bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp về thôn Vĩ Dạ lúc bình minh
– Sử dụng câu hỏi tu từ “Sao anh không về chơi thôn Vĩ” Câu hỏi mang nhiều sắc thái: một câu hỏi hay lời trách, hay lời mời mọc ân cần về chơi thôn Vĩ. Nhưng dù câu hỏi ấy làgì đi nữa thì nó cũng là nguồn mạch khơi gợi cảm xúc về thôn Vĩ  với bao kỉ niệm, bao hình ảnh thơ mộng.

– Bức tranh thiên nhiên ban mai thôn Vĩ tươi tắn, tinh khôi, hữa tình: nắng mới lên, vườn mướt quá xanh như ngọc:

+ “nắng hàng cau – nắng mới lên”

+ “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

– Hình ảnh con người: mặt chữ điền – gợi vẻ đẹp phúc hậu, kín đáo, xuất hiện giữa vườn cây hài hòa, kín đáo.
- Nghệ thuật: Sử dụng câu hỏi tu từ, so sánh, ngôn ngữ trong sáng
=>Bức tranh thôn Vĩ tươi đẹp, tràn đầy sức sống, trong trẻo, thanh tân và phải chăng ẩn sau nó là tiếng nói rạo rực của một tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên, con người tha thiết...

b. Khổ 2: khung cảnh trời, mây, sông nước thôn Vĩ trong đêm trăng

– Hai câu đầu bao quát toàn cảnh với hình ảnh thiên nhiên chia lìa và mang đầy tâm trạng:

+ sự chia lìa đôi ngả của mây và  gió: gió theo lối gió mấy đường mây
+ Nghệ thuật nhân hóa diễn tả tâm trạng: dòng nước buồn thiu

+ Sự chuyển động nhẹ nhàng của cảnh vật: hoa bắp lay
=>Cảnh hiu hắt gợi  mặc cảm chia lìa, nỗi đau cô lẻ của tác giả

– Hai câu sau tả sông Hương trong đêm trăng lung linh huyền ảo vừa thực vừa mộng.

+ Hình ảnh thuyền trăng, sông trăng: sáng tạo nghệ thuật độc đáo, biểu tượng của hạnh phúc, của cõi mộng

+ “Kịp”: bình dị song nó đã hé mở ra cho người đọc về sự cảm nhận và tâm thế sống của tác giả – sống là phải chạy đua với thời gian.

=> Đằng sau cảnh vật là tâm trạng vừa đau đớn, khắc khoải, vừa khao khát cháy bỏng của nhà thơ , khao khát  hòa mình với cuộc đời, với thiên nhiên, với con người...

c. Khổ 3: Tâm sự của nhà thơ
* Hai câu đầu: bóng dáng người xa hiện lên mờ ảo, xa vời trong “ sương khói mờ nhân ảnh”

– Điệp từ “khách đường xa”
– Nghệ thuật hoán dụ cùng từ ngữ đặc tả sắc trắng:  Áo em trắng quá nhìn không ra
*Hai câu sau: mang chút hoài nghi mà lại chan chứa niềm tha thiết với cuộc đời.

– Câu thơ đa nghĩa: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh: cõi mộng
– Câu hỏi tu từ chứa điệp từ “ai”: Ai biết tình ai có đậm đà:  một nỗi niềm hoài nghi, khắc khoải xót xa trong vô vọng.

=> Nhấn mạnh một cách sâu sắc mặc cảm chia li, tâm trạng chứa nhiều uẩn khúc ...

3. Đánh giá tác phẩm Đây Thôn Vĩ Dạ
Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ: thông qua việc sử dụng từ ngữ, hình tượng đặc sắc, bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh miêu tả cảnh đẹp của thôn Vĩ, đồng thời, đó là tiếng lòng của một nhà thơ yêu đời, mong muốn tha thiết gắn bó với cuộc sống.

CHIỀU TỐI  (Hồ Chí Minh)

1.Giới thiệu
– Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và đặc điểm thơ của Người:

 +Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, người cha già đáng kính của dân tộc. Người vừa là chiến sĩ vừa nhà thơ, nhà văn kiệt xuất của dân tộc.

+ Những vần thơ của Người luôn có sự hài hòa giữa cố điển và hiện đại đặc biệt luôn có sự hướng về ánh sáng

– Giới thiệu khái quát về bài thơ Chiều tối: là bài 31 của tập Nhật kí trong tù; bài thơ  sáng tác vào cuối thu 1942, trên đường đi đày từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo
2. Phân tích:
a, Hai câu đầu: bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng
*Bức tranh thiên nhiên chiều muộn 

– Hình ảnh cánh chim: cánh chim mỏi mệt tìm chốn ngủ,  hình ảnh ước lệ quen thuộc của thơ cổ, báo hiệu trời sắp tối

– Hình ảnh chòm mây cô đơn trôi lửng lờ giữa từng không: hình ảnh thơ cổ điển, gợi nên sự mênh mông của thiên nhiên, cảnh vật.

+ “Cô vân”: gợi nên hình ảnh chòm mây lẻ loi, cô độc giữa vũ trụ bao la.

+ Từ láy “mạn mạn”: chậm chậm, trôi nổi, lững lờ.

=> Hai câu thơ với bút pháp chấm phá và sử dụng hình ảnh thơ cổ điển đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên lúc chiều tà.

* Vẻ đẹp tâm hồn: tình yêu thiên nhiên và phong thái ung dung tự tại của Bác.

 (Chú ý phân tích cảnh ngộ của tù nhân để thấy tình yêu thiên nhiên, tinh thần lạc quan vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt và khát vọng tự do của nhân vật trữ tình. Bản lĩnh chiến sĩ, chất thép ẩn sau chất tình)

b. Hai câu còn lại: bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người
* Bức tranh cuộc sống vùng sơn cước :

-Hình ảnh cô em xóm núi xay ngô bên lò than gợi nên tư thế khỏe khoắn, phá vỡ sự tĩnh lặng của cảnh vật buổi chiều tà. Cuộc sống đời thường đã đem lại cho người tù hơi ấm, niềm vui

– Điệp ngữ “ma bao túc” tạo hiệu quả diễn tả sự chuyển động theo vòng quay không dứt của chiếc cối xay, cô gái lao động rất chăm chỉ.
– Chữ “hồng” được xem là “nhãn tự”, “con mắt thơ” thắp trong bài thơ một sức sống mãnh liệt, tràn đầy niềm tin vào một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

*  Sự vận động của tứ thơ và vẻ đẹp tư tưởng của nhân vật trữ tình::

- Cảnh vật từ bóng tối đến ánh sáng, chiều chuyển sang tối nhưng bức tranh lại mở ra ánh sáng rực hồng. 

-Cùng với sự vận động của thời gian là sự vận động của mạch thơ, tư tưởng người là thơ: từ tối đến sáng, từ buồn sang vui, từ lạnh lẽo cô đơn đến ấm áp tình người.

- Cách cảm nhận cho thấy  tình yêu cuộc sống người lao động bình dị ,cũng như tinh thần lạc quan của Bác.  

3. Đánh giá:
– Khái quát giá trị  nghệ thuật của bài thơ: Bài thơ Chiều tối đã sử dụng hình ảnh thơ cổ điển, từ ngữ cô đọng, hàm súc, sử dụng nhiều biện pháp tu từ, kết hợp giữa bút pháp cổ điển và bút pháp hiện đại.

– Nội dung : Bài thơ cũng thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách cao đẹp của Người nghệ sĩ – chiến sĩ Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu cuộc sống; kiên cường vượt lên hoàn cảnh, luôn ung dung, tự tại, lạc quan trong mọi cảnh ngộ cuộc sống.

TỪ ẤY (Tố Hữu)

1. Giới thiệu
– Giới thiệu về tác giả Tố Hữu và phong cách thơ của ông

     + Tố Hữu(1920-2002) là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca cách mạng, chặng đường thơ của ông luôn gắn liền với chặng đường cách mạng của dân tộc.

     + Thơ ông mang đậm tính trữ tình – chính trị, là tiếng lòng của những lẽ sống lớn, tình cảm lớn và luôn đậm tính dân tộc.

– Giới thiệu khái quát về bài thơ Từ ấy:
     + Rút ra từ phần Máu lửa của tập thơ Từ ấy, sáng tác năm 1938 , tiêu biểu cho hồn thơ Tố Hữu

     + Thể hiện niềm hạnh phúc, vui sướng của thi sĩ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng

2. Phân tích:
a, Nhan đề “Từ ấy”
– “Từ ấy” chính là thời điểm Tố Hữu được đứng vào hàng ngũ của Đảng – tháng 7 năm 1938.

–  Trong khổ thơ thứ nhất của bài thơ tác giả đã lặp lại nhan đề ấy như một sự nhấn mạnh thời điểm nhà thơ giác ngộ lí tưởng cách mạng

b, Khổ 1:Niềm vui lớn
– Hai câu thơ đầu:

     + Sử dụng hình ảnh ẩn dụ

          * Nắng hạ” là cái là thứ nắng chói chang, rực rỡ, mạnh mẽ và qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh niềm vui sướng trào dâng trong khoảnh khắc tìm thấy lí tưởng của Đảng.

          * “mặt trời chân lí” là cách nói ẩn dụ nhằm nhấn mạnh ánh sáng của Đảng

     + Sử dụng động từ mạnh “bừng”, “chói”
=> Khẳng định lí tưởng cộng sản như một nguồn sáng mới làm bừng sáng cả trí tuệ và tâm hồn nhà thơ

– Hai câu thơ còn lại:

     + Nghệ thuật so sánh

     + Sử dụng hình ảnh thơ tươi sáng: vườn hoa lá, đậm hương, rộn tiếng chim

=> Niềm vui sướng, hạnh phúc khôn nguôi của tác giả khi bắt gặp lí tưởng cách mạng. Ánh sáng lý tưởng đã mở ra cho tâm hồn nhà thơ một chân trời mới của nhận thức, tư tưởng và tình cảm.

c, Khổ 2: Lẽ sống lớn
– Sử dụng hàng loạt các động từ thể hiện sự gắn bó, gần gũi: :buộc, trang trải, gần gũi
– Hình ảnh ẩn dụ “khối đời” nhằm chỉ một khối người đông đảo, là đại diện cho tinh thần đoàn kết dân tộc cùng

– Quan hệ từ “với” và điệp từ “để”
=> Khổ thơ thể hiện nhận thức mới của tác giả về một lẽ sống mới – ý thức tự nguyện và quyết tâm hòa cái tôi cá nhân vào trong cái ta chung của cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết cho dân tộc. Từ đó khẳng định mối quan hệ sâu sắc với quần chúng nhân dân.

d, Khổ 3: Tình cảm lớn
– Câu thơ mở đầu cấu trúc khẳng định “Tôi đã là…” cùng điệp từ “là”
– Từ ngữ chỉ quan hệ gia đình, huyết thống yêu thương ruột thịt: con, anh, em
– Sử dụng từ ngữ có giá trị biểu cảm cao “kiếp phôi pha”, “cù bất cù bơ” đã cho thấy tấm lòng đồng cảm, xót thương tới những kiếp người đau khổ, bất hạnh, những con người lao động vất vả của thi sĩ.

=> Khổ thơ thứ ba đã cho thấy sự chuyển biến trong tình cảm của tác giả, đó là một tình cảm lớn, cao đẹp, tự xác định mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ..

3.  Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

- Hình ảnh thơ tươi sáng, giàu ý nghĩa tượng trưng, ngôn ngữ thơ giàu nhạc điệu, giọng thơ sảng khoái, nhịp thơ hăm hở...

- Từ ấy là lời tâm nguyện , là niềm vui lớn, lẽ sống lớn , tình cảm lớn của người thanh niên yêu nước trong buổi đầu được giác ngộ lí tưởng cộng sản
ĐỀ THAM KHẢO


ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
         Đọc đoạn trích sau:

 Tuổi trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ tuổi, mà còn có nghĩa là năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Ở cái tuổi ấy, trong ba thứ: sức khỏe, thời gian và tiền bạc, chúng ta chỉ thiếu tiền thôi, còn thời gian và sức khỏe thì luôn đong đầy. Năm tháng qua đi khi về già ta sẽ nhận thấy tiền bạc hóa ra là thứ ít quan trọng nhất trong ba thứ trên. Nghĩa là tuổi trẻ là giai đoạn quý giá nhất đời người vì sở hữu trọn vẹn hai món quà lớn nhất của cuộc sống là sức khỏe và thời gian. Ta vốn được nghe nhiều người nói đến điều này rồi, nhưng hỡi ôi, sao chúng ta vẫn đang để cho tuổi trẻ của mình trôi qua một cách hời hợt và vô nghĩa đến thế? Với trí óc hạn hẹp được định hướng, phần lớn tuổi trẻ hiện tại cho rằng tiền bạc là hơn hết, là thứ quan trọng nhất, cần thiết nhất, là đáng lưu tâm nhất. Và rồi ta vô tình lãng quên hai món quà quý giá nhất đời kia. Hãy tận dụng tốt nhất hai món quà lớn đó mà cuộc sống dành riêng cho tuổi trẻ. Hãy dùng nó để nhào vào đời, để quyện vào cuộc sống, để trải nghiệm mọi thứ khi còn có thể. Trải nghiệm, đó chính là điều quan trọng nhất.
Cuộc sống, thực chất là một cuộc trải nghiệm lớn, mà trong đó bạn phải đi tìm những mảnh ghép là những trải nghiệm nhỏ để từ đó ghép nên cuộc đời mình. Ai rồi cũng đến lúc phải giã từ cuộc sống, những người may mắn hơn, là người sống được nhiều hơn những người khác. “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất, sống nhiều hơn người khác.” (Jean Jacques Rousseau).
Trải nghiệm sẽ là thầy dạy tốt nhất cho bạn trong cuộc đời mà không bất cứ người thầy nào khác có thể dạy tốt hơn. Kinh nghiệm từ đâu ra nếu không từ trải nghiệm? Người ta thực sự chỉ học được từ chính trải nghiệm bản thân mình!
       Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. (0.75đ)

Câu 2. Theo tác giả điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người là gì? (0.75đ)
Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào là trải nghiệm? (1đ)
Câu 4. Anh/ chị hãy chia sẻ một vài trải nghiệm của bản thân mình(0.5)
II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
      Cảm nhận của anh/chị về hai khổ đầu trong bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”  của Hàn Mặc Tử

 “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?”.

                                                           ( Trích Đây thôn Vĩ Dạ- Hàn Mặc Tử)
                                 ...........................................Hết.........................................
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	· HS có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Giới thiệu được vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích

- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận: Khung cảnh thôn Vĩ và tâm trạng của tác giả.
Khổ 1: bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp về thôn Vĩ Dạ lúc bình minh
– Sử dụng câu hỏi tu từ “Sao anh không về chơi thôn Vĩ” Câu hỏi mang nhiều sắc thái: một câu hỏi hay lời trách, hay lời mời mọc ân cần về chơi thôn Vĩ. Nhưng dù câu hỏi ấy làgì đi nữa thì nó cũng là nguồn mạch khơi gợi cảm xúc về thôn Vĩ  với bao kỉ niệm, bao hình ảnh thơ mộng.

– Bức tranh thiên nhiên ban mai thôn Vĩ tươi tắn, tinh khôi, hữa tình: nắng mới lên, vườn mướt quá xanh như ngọc:

+ “nắng hàng cau – nắng mới lên”

+ “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

– Hình ảnh con người: mặt chữ điền – gợi vẻ đẹp phúc hậu, kín đáo, xuất hiện giữa vườn cây hài hòa, kín đáo.

=>Bức tranh thôn Vĩ tươi đẹp, tràn đầy sức sống, trong trẻo, thanh tân và phải chăng ẩn sau nó là tiếng nói rạo rực của một tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên, con người tha thiết...
- Nghệ thuật: Sử dụng câu hỏi tu từ, so sánh, ngôn ngữ trong sáng….
Khổ 2: khung cảnh trời, mây, sông nước thôn Vĩ trong đêm trăng

– Hai câu đầu bao quát toàn cảnh với hình ảnh thiên nhiên chia lìa và mang đầy tâm trạng:

+ sự chia lìa đôi ngả của mây và  gió: gió theo lối gió mấy đường mây
+ Nghệ thuật nhân hóa diễn tả tâm trạng: dòng nước buồn thiu

+ Sự chuyển động nhẹ nhàng của cảnh vật: hoa bắp lay
=>Cảnh hiu hắt gợi  mặc cảm chia lìa, nỗi đau cô lẻ của tác giả

– Hai câu sau tả sông Hương trong đêm trăng lung linh huyền ảo vừa thực vừa mộng.

+ Hình ảnh thuyền trăng, sông trăng: sáng tạo nghệ thuật độc đáo, biểu tượng của hạnh phúc, của cõi mộng

+ “Kịp”: bình dị song nó đã hé mở ra cho người đọc về sự cảm nhận và tâm thế sống của tác giả – sống là phải chạy đua với thời gian.

=> Đằng sau cảnh vật là tâm trạng vừa đau đớn, khắc khoải, vừa khao khát cháy bỏng của nhà thơ , khao khát  hòa mình với cuộc đời, với thiên nhiên, với con người...

Đánh giá chung
thông qua việc sử dụng từ ngữ, hình tượng đặc sắc, bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh miêu tả cảnh đẹp của thôn Vĩ, đồng thời, đó là tiếng lòng của một nhà thơ yêu đời, mong muốn tha thiết gắn bó với cuộc sống.
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ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

      Alecxandre Dumas “con” vốn rất muốn được thành danh như người bố cùng tên, nhưng những bản thảo ông gửi đi cứ liên tiếp gặp thất bại.

     Biết chuyện, Dumas “cha” bảo con trai: “Nếu các bản thảo gửi đi của con có kèm theo một bức thư ngắn “Tôi là con trai của A.Dumas” chắc hẳn tình hình sẽ khác đi”. Nhưng Dumas “con” từ chối ý tốt đó của cha: “Con không muốn làm thế, thưa cha. Con muốn hái được quả trên cây từ sức mình. Nó chắc chắn sẽ rất thơm ngon”.

       Dumas “con” hoàn toàn không dùng đến tên tuổi của cha để tạo sự nghiệp cho mình, thậm chí, ông còn nhiều lần thay tên đổi họ để tránh bị ban biên tập phát giác mối quan hệ cha con với A.Dumas. Những bản thảo liên tục bị trả về, Dumas “con” không hề thoái chí. Ngày nào ông cũng viết viết gửi gửi. Cuối cùng, tiểu thuyết “Trà hoa nữ” của ông cũng đã thu hút được một nhà biên tập đầy kinh nghiệm. Vị này đã nhiều năm thư từ qua lại với Dumas “cha”. Khi phát hiện địa chỉ của tác giả bản thảo giống hệt với địa chỉ của A.Dumas, nghi ngờ đại văn hào này lấy bút danh khác nhưng phong cách lại hoàn toàn khác với các tác phẩm trước đó, ông ta liền tìm đến nhà A.Dumas để tìm hiểu. Lúc này, nhà biên tập kia mới biết rằng “Trà hoa nữ” là đứa con tinh thần của Dumas “con”. “Sao anh không lấy tên thật? - Nhà biên tập hỏi. Dumas “con” trả lời: “Tôi muốn có độ cao của mình”.

      Sau khi tiểu thuyết “Trà hoa nữ” ra đời, văn đàn Pháp cho rằng giá trị của nó còn vượt xa cả “Bá tước Monte Cristo” - một tác phẩm tiêu biểu của A.Dumas “cha”.

              (Câu chuyện nhỏ, hàm ý lớn – Việt Thư biên dịch, NXB Lao động, 2015)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản.

Câu 2: Biết con trai gặp thất bại liên tiếp khi gửi bản thảo đi, A.Dumas “cha” đã khuyên con như thế nào? 

Câu 3: Theo anh (chị), tại sao A.Dumas “con” không muốn mọi người biết mình là con của A.Dumas “cha”?

Câu 4: Anh (chị) có đồng tình với quan điểm “Hái được quả trên cây từ sức mình chắc chắn sẽ thơm ngon hơn” không? Vì sao? 

II. LÀM VĂN 
Em hãy phân tích đoạn thơ sau



Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lý chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
.................................................
Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ...

                                                     (Từ ấy -Tố Hữu, SGK Ngữ văn 11 tập 2)
Gợi ý trả lời:

  Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản: Tự sự

  Câu 2: Biết con trai gặp thất bại liên tiếp khi gửi bản thảo đi, A.Dumas “cha” đã khuyên con:“Nếu các bản thảo gửi đi của con có kèm theo một bức thư ngắn “Tôi là con trai của A.Dumas” chắc hẳn tình hình sẽ khác đi.

 Câu 3: A.Dumas “con” không muốn mọi người biết mình là con của A.Dumas “cha” vì: A.Dumas “con”  muốn thành công bằng thực lực của mình. A.Dumas “con” biết rằng nếu dựa vào cha mình sẽ thành công nhưng đó không phải là cách thành công của một con người chân chính. Hơn nữa, A.Dumas “con”  hiểu rằng chỉ có thành công bằng chính năng lực mới có sức sống lâu bền, mới nhận được sự yêu quý và thán phục của mọi người…

Câu 4: - Khẳng định quan điểm của bản thân (0.25đ)
· Lí giải hợp lí( 0.25 đ)

	Làm văn 
	7.0

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ cách mạng , nghệ thuật trong 2 khổ thơ Từ ấy của Tố Hữu.


	0,5

	* Giới thiệu tác giả Tố Hữu, vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu.
	0,5

	    Hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Từ ấy:

 - Đó là con người có tình yêu, niềm say mê mãnh liệt với lí tưởng cộng sản..

- Người chiến sĩ có tình cảm lớn - tình hữu ái giai cấp.
- Bút pháp khắc hoạ chân dung người chiến sĩ cách mạng: bút pháp miêu tả trực tiếp bằng những cảm nhận của nhân vật trữ tình chân thực và trong sáng. Các biện pháp tu từ và ngôn ngữ giàu nhạc điệu. 
	4.0

	* Đánh giá:

      Hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng hiện lên với lý tưởng cao đẹp….
	0,5

	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	
	


ĐỀ 3
I. ĐỌC HIỂU

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú, cỏ cây…một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự.(…)
      Chúng ta thường hay tìm kiếm những thứ bên ngoài để chứng minh bản thân mình: quần áo, điện thoại, hàng hiệu, xe cộ, nhà cửa, công việc, gia thế…Những thứ này là minh chứng hoàn hảo nói về một con người ở thì hiện tại nhưng tất cả chúng lại là những thứ có thể mất đi (…). Và khi chúng mất hết rồi thì bạn là ai? Dùng vật chất để định nghĩa bản thân mình là điều ngốc nghếch mà tuổi trẻ rất thường hay mắc phải.

      Vật chất nhiều đến mấy cũng có thể mất đi còn trải nghiệm của bạn thì sao? Hãy yên tâm rằng chúng là ckbjủa bạn, luôn là của bạn, mãi mãi là của bạn, chúng sẽ không bao giờ mất đi. Hãy dùng những trải nghiệm để chứng tỏ giá trị bản thân, bạn sẽ nhận ra mình đặc biệt và quý giá hơn mọi vật phẩm trang trí bên ngoài.

                 (Theo “Sống như ngày mai sẽ chết”- Phi Tuyết, NXB Thế giới, năm 2017,tr 143-145)

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2: Theo tác giả, tuổi trẻ thường hay chứng minh bản thân mình bằng cách gì?
Câu 3: Xác định và nêu hiệu quả biện pháp tu từ có trong đoạn văn sau:
“Bạn có thể không tin nhưng tuổi trẻ mà không có trải nghiệm là tuổi trẻ vứt đi. Giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, một khu rừng không có chim thú, cỏ cây…một đời người mà không có tuổi trẻ cũng vô nghĩa tương tự”

Câu 4: Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Dùng vật chất để định nghĩa bản thân mình là điều ngốc nghếch”? vì sao?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 
      Cảm nhận của anh/chị về hai khổ  sau trong bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”  của Hàn Mặc Tử

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?”.

Mơ khách đường xa, khách đường xa
 Áo em trắng quá nhìn không ra 
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
 Ai biết tình ai có đậm đà ?

                                                           ( Trích Đây thôn Vĩ Dạ- Hàn Mặc Tử)
Gợi ý trả lời:

  Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản: Nghị luận 0.75đ
  Câu 2: Theo tác giả, tuổi trẻ thường hay chứng minh bản thân mình bằng cách: tìm kiếm những thứ bên ngoài: quần áo, điện thoại, hàng hiệu, xe cộ, nhà cửa, công việc, gia thế… 0.75đ
 Câu 3:  1đ Biện pháp tu từ trong đoạn văn là so sánh: Tuổi trẻ không có sự trải nghiệm giống như một cuốn sách mà không có nội dung…

      Biện pháp nghệ thuật so sánh làm tăng giá trị biểu đạt cho đoạn văn, giúp người đọc hình dung rõ tác hại của tuổi trẻ khi không có sự trải nghiệm…
 Câu 4:  . - Khẳng định quan điểm của bản thân (0.25đ)

· Lí giải hợp lí( 0.25 đ)

	II
	LÀM VĂN
	7.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận


	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Khung cảnh thôn Vĩ và tâm trạng của tác giả.
	   0.5

	
	
	b. c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	   5.0 

	
	
	· HS có thể sắp xếp các luận điểm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Giới thiệu được vài nét về tác giả, tác phẩm, đoạn trích

- Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận: Khung cảnh thôn Vĩ lúc chiều tối và tâm trạng của tác giả.
Khổ 2: khung cảnh trời, mây, sông nước thôn Vĩ trong đêm trăng

– Hai câu đầu bao quát toàn cảnh với hình ảnh thiên nhiên chia lìa và mang đầy tâm trạng:

+ sự chia lìa đôi ngả của mây và  gió: gió theo lối gió mấy đường mây
+ Nghệ thuật nhân hóa diễn tả tâm trạng: dòng nước buồn thiu

+ Sự chuyển động nhẹ nhàng của cảnh vật: hoa bắp lay
=>Cảnh hiu hắt gợi  mặc cảm chia lìa, nỗi đau cô lẻ của tác giả

– Hai câu sau tả sông Hương trong đêm trăng lung linh huyền ảo vừa thực vừa mộng.

+ Hình ảnh thuyền trăng, sông trăng: sáng tạo nghệ thuật độc đáo, biểu tượng của hạnh phúc, của cõi mộng

+ “Kịp”: bình dị song nó đã hé mở ra cho người đọc về sự cảm nhận và tâm thế sống của tác giả – sống là phải chạy đua với thời gian.

=> Đằng sau cảnh vật là tâm trạng vừa đau đớn, khắc khoải, vừa khao khát cháy bỏng của nhà thơ , khao khát  hòa mình với cuộc đời, với thiên nhiên, với con người...

c. Khổ 3: Tâm sự của nhà thơ
* Hai câu đầu: bóng dáng người xa hiện lên mờ ảo, xa vời trong “ sương khói mờ nhân ảnh”

– Điệp từ “khách đường xa”
– Nghệ thuật hoán dụ cùng từ ngữ đặc tả sắc trắng:  Áo em trắng quá nhìn không ra
*Hai câu sau: mang chút hoài nghi mà lại chan chứa niềm tha thiết với cuộc đời.

– Câu thơ đa nghĩa: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh: cõi mộng
– Câu hỏi tu từ chứa điệp từ “ai”: Ai biết tình ai có đậm đà:  một nỗi niềm hoài nghi, khắc khoải xót xa trong vô vọng.

=> Nhấn mạnh một cách sâu sắc mặc cảm chia li, tâm trạng chứa nhiều uẩn khúc ...
Đánh giá chung
thông qua việc sử dụng từ ngữ, hình tượng đặc sắc, bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ là bức tranh miêu tả cảnh đẹp của thôn Vĩ, đồng thời, đó là tiếng lòng của một nhà thơ yêu đời, mong muốn tha thiết gắn bó với cuộc sống.


	

	
	
	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo, suy nghĩ kiến giải mới về nội dung, nghệ thuật của đoạn trích.
	0.5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0.5


Đề 4
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)


Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt
Đang bồn chồn thao thức với Trường Sa
Khi hy sinh ở đảo đá Gạc Ma
Họ đã lấy ngực mình làm lá chắn
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
(Trích Tổ quốc ở Trường Sa - Nguyễn Việt Chiến, https://giaoduc.net.vn/ ngày 11/7/2012)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích    (0,75 điểm)
Câu 2: Tâm trạng lo lắng, yêu thương đối với Trường Sa thể hiện qua những từ láy nào?













(0,75 điểm)                     
Câu 3: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ sau: (1 điểm)
Các anh đứng như tượng đài quyết tử
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Câu 4: Từ nội dung của đoạn thơ trên, anh/ chị rút ra thông điệp gì có ý nghĩa nhất đối với bản thân.  (0.5 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)


Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Chiều tối” (Mộ) của Hồ Chí Minh.

Phiên âm





Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,





Cô vân mạn mạn độ thiên không;





Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,





Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng.


Dịch thơ:





Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ,





Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không;





Cô em xóm núi xay ngô tối,





Xay hết lò than đã rực hồng .

(Nhà xuất bản giáo dục- Sách ngữ văn 11, tập 2, trang 41)

                                               ………………. Hết……………….
	Phần I

(3 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích : biểu cảm. 
	0,75

	Câu 2
	Tâm trạng lo lắng, yêu thương đối với Trường Sa được thể hiện qua những từ láy: bồn chồn  , thao thức 
	0,75

	Câu 3
	Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:

     -Nội dung:  Nhấn mạnh vẻ đẹp hiên ngang, kiên cường, quyết chiến với kẻ thù của những người chiến sĩ  (0,5 điểm)
     -Hình thức: Gợi hình ảnh, gợi cảm xúc, lôi cuốn, hấp dẫn … (0.5 điểm)
	1,0

	Câu 4
	- Hs được tự do chọn thông điệp tích cực phù hợp với nội dung của văn bản, theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

    1 vài gợi ý:

- Tinh thần yêu nước.

- Lòng căm thù và quyết tâm đánh bại quân xâm lược.

- Tinh thần dũng cảm, hiên ngang trước kẻ thù…..


	0.5


	II
	LÀM VĂN
	7,0

	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Phân tích vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ Chiều tối .
	0,5

	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Giới thiệu tác giả, tác phẩm.     
b. Cảm nhận về đoạn thơ

* Về nội dung: 

- Bức tranh thiên nhiên chiều muộn nơi núi rừng

+ Bức tranh thiên nhiên: cánh chim mệt mỏi tìm chốn ngủ và chòm mây cô đơn trôi lững lờ giữa tầng không.

+ Vẻ đẹp tâm hồn: tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung tự tại.

-Bức tranh cuộc sống sinh hoạt của con người.

+ Bức tranh cuộc sống ở vùng sơn cước: Vẻ đẹp khỏe khoắn của người con gái xóm núi, cuộc sống đời thường đã đem lại cho người tù hơi ấm, niềm vui

+ Sự vận động của tự nhiên cũng là sự vận động tư tưởng, hình tượng thơ Hồ Chí Minh.

*Về nghệ thuật: 
- Từ ngữ cô đọng, hàm súc.

-Thủ pháp đối lập, điệp liên hoàn,…

c.Đánh giá chung:      

Qua đó, ta có thể thấy ở Người những nét đẹp tâm hồn cao quý của một nghệ sĩ nhân đạo. Đó là tình yêu thiên nhiên tha thiết và sự trân trọng giá trị con người. Đồng thời ở nhà thơ ấy còn toát lên tinh thần thép của người chiến sĩ: đương đầu với khó khăn, thử thách bằng phong thái ung dung, tự tại và đầy lạc quan, tin tưởng. Kết hợp cổ điển với hiện đại.
	5,0

	
	5. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.


	0,5

	                                                                   Tổng điểm
	10



